
1 24213205624 Nguyễn Thanh An K24NTQ 01/01/00 Quảng Nam Nam 2.95 4.00 2.99 Khá Tốt

2 24203115912 Nguyễn Thị Kim Dung K24NTQ 16/02/00 Đà Nẵng Nữ 3.93 4.00 3.93 Xuất Sắc Tốt

3 24203216393 Nguyễn Hồng Duyên K24NTQ 17/11/00 Quảng Nam Nữ 3.00 3.33 3.01 Khá Tốt

4 24213207373 Lê Vũ Đường K24NTQ 01/01/00 Quảng Nam Nam 2.94 3.40 2.96 Khá Tốt

5 24213203990 Nguyễn Văn Thanh Kỳ K24NTQ 26/09/00 Đà Nẵng Nam 3.16 3.60 3.17 Khá Tốt

6 24203204895 Nguyễn Khánh Ly K24NTQ 05/10/00 Quảng Bình Nữ 2.96 3.19 2.97 Khá Tốt

7 24203203739 Võ Thị Thanh Nga K24NTQ 15/05/00 Quảng Nam Nữ 3.15 3.60 3.17 Khá Tốt

8 24203215535 Lê Minh Ngân K24NTQ 02/11/00 Quảng Nam Nữ 3.41 3.46 3.41 Giỏi Tốt

9 24203104099 Nguyễn Thị Thanh Thanh K24NTQ 02/11/00 Quảng Nam Nữ 2.77 3.40 2.80 Khá Tốt

10 24207107674 Trần Thị Thanh Thương K24NTQ 01/10/00 Quảng Nam Nữ 3.50 3.33 3.49 Giỏi Tốt

11 24203215691 Nguyễn Trần Bảo Trân K24NTQ 09/09/00 Quảng Ngãi Nữ 3.92 4.00 3.93 Xuất Sắc Tốt

12 24203208107 Trần Ngô Tường Vi K24NTQ 23/11/00 Quảng Nam Nữ 3.30 3.26 3.30 Giỏi Tốt

13 24203300936 Đào Thị Diệu Vy K24NTQ 25/01/00 Quảng Nam Nữ 3.81 3.65 3.81 Xuất Sắc Xuất Sắc

14 25203302051 Trần Thị Luyến Ái K25NTQ 18/02/01 Quảng Nam Nữ 3.66 4.00 3.67 Xuất Sắc Tốt

15 25203308552 Nguyễn Thị An K25NTQ 06/01/01 Nghệ An Nữ 3.54 3.79 3.55 Giỏi Tốt

16 25203303399 Lê Nguyễn Việt Anh K25NTQ 31/10/00 Quảng Nam Nữ 3.84 3.86 3.84 Xuất Sắc Tốt

17 25203305187 Lê Thị Tú Anh K25NTQ 13/12/01 Quảng Bình Nữ 3.57 3.86 3.58 Giỏi Tốt

18 25203316317 Hoàng Thị Kiều Anh K25NTQ 08/10/01 Nghệ An Nữ 3.88 3.86 3.88 Xuất Sắc Tốt

19 25203317702 Phạm Thị Kim Ánh K25NTQ 25/12/01 Đà Nẵng Nữ 3.88 3.39 3.86 Xuất Sắc Xuất Sắc

20 25213310573 Lê Hoàng Việt Bảo K25NTQ 09/06/01 Đà Nẵng Nam 3.45 3.60 3.46 Giỏi Tốt

21 25203307012 Lê Thị Hồng Bích K25NTQ 30/01/01 Quảng Nam Nữ 3.35 3.65 3.36 Giỏi Xuất Sắc

22 25203316201 Lê Kim Châu K25NTQ 29/08/01 Quảng Nam Nữ 3.77 4.00 3.78 Xuất Sắc Tốt

23 25203303965 Mai Thị Kiêm Chi K25NTQ 08/08/01 Đà Nẵng Nữ 3.45 3.60 3.45 Giỏi Khá

24 25203303180 Nguyễn Tạ Kim Chi K25NTQ 26/11/01 Quảng Nam Nữ 3.68 3.40 3.67 Xuất Sắc Xuất Sắc

25 25203310946 Nguyễn Thị Thũy Chung K25NTQ 02/02/01 Quảng Trị Nữ 3.72 4.00 3.73 Xuất Sắc Tốt

26 25203301008 Mạc Thị Hồng Cúc K25NTQ 20/02/01 Bình Định Nữ 3.71 4.00 3.72 Xuất Sắc Tốt

27 25203303207 Lương Thị Kiều Diễm K25NTQ 17/09/01 Bình Định Nữ 3.63 3.79 3.63 Xuất Sắc Tốt

28 25203311018 Võ Thị Bích Diễm K25NTQ 07/09/01 Quảng Nam Nữ 3.74 3.86 3.75 Xuất Sắc Tốt

29 25203303686 Phan Thị Ngọc Diễm K25NTQ 18/03/01 Quảng Nam Nữ 3.28 3.79 3.30 Giỏi Tốt

30 25203308951 Lê Thị Hoàng Diệu K25NTQ 09/08/01 Bình Định Nữ 3.42 3.79 3.43 Giỏi Tốt

31 25203309852 Phùng Thị Dư K25NTQ 16/09/01 Đà Nẵng Nữ 3.46 3.79 3.47 Giỏi Tốt

32 25203316280 Nguyễn Thị Dung K25NTQ 19/03/01 Quảng Nam Nữ 3.71 3.79 3.72 Xuất Sắc Khá

33 25203316983 Đặng Thị Dung K25NTQ 03/07/01 Quảng Ngãi Nữ 3.77 4.00 3.78 Xuất Sắc Tốt

34 25203315983 Trà Thị Dương K25NTQ 05/04/01 Quảng Nam Nữ 3.25 4.00 3.28 Giỏi Tốt

35 25203316739 Lê Thị Mỹ Duyên K25NTQ 20/01/01 Hà Tĩnh Nữ 3.57 3.86 3.58 Giỏi Xuất Sắc

36 25203304607 Huỳnh Thị Hồng Gấm K25NTQ 17/12/01 Quảng Ngãi Nữ 3.77 4.00 3.78 Xuất Sắc Xuất Sắc

37 25203301491 Trần Huyền Giang K25NTQ 10/09/01 Quảng Ngãi Nữ 3.22 3.65 3.24 Giỏi Tốt

38 25203307717 Nguyễn Huỳnh Giao K25NTQ 28/04/01 Quảng Nam Nữ 3.79 4.00 3.80 Xuất Sắc Tốt

39 25203303571 Võ Thị Việt Hà K25NTQ 05/09/01 Thừa Thiên Huế Nữ 3.61 3.40 3.60 Xuất Sắc Tốt

40 25203305153 Nguyễn Phương Hà K25NTQ 08/05/01 Đà Nẵng Nữ 3.81 4.00 3.82 Xuất Sắc Xuất Sắc

41 25203316396 Nguyễn Thị Ngọc Hà K25NTQ 14/04/01 Nghệ An Nữ 3.77 4.00 3.78 Xuất Sắc Tốt

42 25203316691 Nguyễn Thị Thu Hà K25NTQ 30/08/01 Thừa Thiên Huế Nữ 3.59 4.00 3.61 Xuất Sắc Tốt

43 25203308256 Đặng Thị Như Hạ K25NTQ 13/06/01 Quảng Nam Nữ 3.48 3.39 3.48 Giỏi Khá

44 25203310417 Dương Thị Ngọc Hân K25NTQ 21/08/01 Quảng Nam Nữ 3.21 3.05 3.21 Giỏi Tốt

45 25203303049 Lương Thị Thanh Hằng K25NTQ 05/08/01 Quảng Nam Nữ 3.24 3.26 3.24 Giỏi Tốt

46 25203309670 Dương Nguyễn Hồng Hạnh K25NTQ 25/04/01 Quảng Nam Nữ 3.61 3.26 3.59 Giỏi Tốt

47 25203315997 Trần Thị Hồng Hạnh K25NTQ 23/10/01 Đà Nẵng Nữ 3.29 3.60 3.30 Giỏi Tốt

48 25202104103 Trần Thị Thu Hiền K25NTQ 03/05/01 Quảng Nam Nữ 3.53 3.46 3.53 Giỏi Tốt

49 25203301756 Hoàng Thị Hiền K25NTQ 14/10/01 Hà Tĩnh Nữ 3.74 3.40 3.73 Xuất Sắc Xuất Sắc
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50 25203304360 Nguyễn Thị Thu Hiền K25NTQ 20/03/01 Quảng Trị Nữ 3.67 3.60 3.67 Xuất Sắc Tốt

51 25203307989 Lê Thị Thu Hiền K25NTQ 18/07/01 Quảng Nam Nữ 3.84 4.00 3.84 Xuất Sắc Tốt

52 25203304672 Võ Thị Ngọc Hiền K25NTQ 22/05/01 Quảng Nam Nữ 3.52 3.40 3.52 Giỏi Tốt

53 25203309031 Phạm Thị Thu Hiền K25NTQ 20/04/01 Quảng Nam Nữ 3.51 3.46 3.51 Giỏi Tốt

54 25203309778 Nguyễn Thị Ngọc Hiền K25NTQ 03/10/01 Quảng Nam Nữ 3.46 3.60 3.47 Giỏi Tốt

55 25203316603 Ngô Thị Mỹ Hiền K25NTQ 16/01/01 Quảng Nam Nữ 3.18 3.26 3.18 Khá Tốt

56 25203301234 Lê Thị Thanh Hoa K25NTQ 07/10/01 Quảng Bình Nữ 3.58 3.52 3.57 Giỏi Tốt

57 25203309869 Nguyễn Thị Hoa K25NTQ 20/03/98 Gia Lai Nữ 3.76 3.60 3.75 Xuất Sắc Xuất Sắc

58 25203303004 Trần Thị Thu Hoài K25NTQ 05/12/01 Bình Phước Nữ 3.73 3.79 3.73 Xuất Sắc Tốt

59 25203311903 Trần Lệ Kiều Hoanh K25NTQ 10/10/01 Quảng Ngãi Nữ 3.62 3.79 3.63 Xuất Sắc Tốt

60 25203310273 Bùi Thị Thu Hồng K25NTQ 29/01/01 Hà Tĩnh Nữ 3.19 3.19 3.19 Khá Tốt

61 25203310000 Đặng Thị Kim Huệ K25NTQ 09/09/01 Quảng Bình Nữ 2.86 3.46 2.88 Khá Tốt

62 25203315853 Nguyễn Nhị Quỳnh Hương K25NTQ 26/10/01 Quảng Ngãi Nữ 3.21 2.86 3.20 Giỏi Tốt

63 25203302329 Lê Thị Thanh Hương K25NTQ 01/03/01 Quảng Trị Nữ 3.15 3.40 3.16 Khá Tốt

64 25203305451 Nguyễn Thị Thảo Hương K25NTQ 20/03/01 Quảng Trị Nữ 3.49 3.79 3.50 Giỏi Tốt

65 25203301714 Nguyễn Thị Khánh Huyền K25NTQ 21/03/01 Hà Tĩnh Nữ 3.78 4.00 3.79 Xuất Sắc Tốt

66 25203301836 Nguyễn Khánh Huyền K25NTQ 04/06/01 Quảng Bình Nữ 3.82 4.00 3.82 Xuất Sắc Tốt

67 25203308353 Bùi Nguyễn Ngọc Huyền K25NTQ 04/11/01 Cần Thơ Nữ 3.73 4.00 3.74 Xuất Sắc Xuất Sắc

68 25203316380 Trần Ngụy Nhật Huyền K25NTQ 04/01/01 Quảng Nam Nữ 3.55 3.79 3.56 Giỏi Tốt

69 25203300278 Dương Thị Huyền K25NTQ 06/07/00 Hà Tĩnh Nữ 3.49 3.79 3.50 Giỏi Tốt

70 25203305270 Hồ Thị Khánh Huyền K25NTQ 23/11/01 Quảng Trị Nữ 3.48 3.39 3.48 Giỏi Tốt

71 25203302144 Cao Ngọc Khánh Huyền K25NTQ 03/03/01 Thanh Hóa Nữ 2.94 4.00 2.98 Khá Tốt

72 25203307521 Phạm Thị Thanh Lan K25NTQ 19/03/01 Quảng Nam Nữ 3.62 3.79 3.63 Xuất Sắc Tốt

73 25203316036 Hồ Thị Mỹ Lan K25NTQ 09/04/01 Quảng Ngãi Nữ 3.71 3.86 3.72 Xuất Sắc Tốt

74 25203316068 Phan Thị Lan K25NTQ 01/05/01 Quảng Bình Nữ 3.53 3.65 3.53 Giỏi Tốt

75 25203216874 Tô Thị Huyền Lệ K25NTQ 18/03/01 Phú Yên Nữ 3.45 3.46 3.45 Giỏi Tốt

76 25203302267 Lê Thị Diệu Linh K25NTQ 25/09/98 Hà Tĩnh Nữ 3.76 3.86 3.77 Xuất Sắc Tốt

77 25203307631 Mai Thị Mỹ Linh K25NTQ 09/01/01 Đà Nẵng Nữ 3.55 2.86 3.52 Giỏi Khá

78 25203316314 Hồ Thị Linh K25NTQ 23/01/01 Nghệ An Nữ 3.63 3.65 3.63 Xuất Sắc Xuất Sắc

79 25203307559 Nguyễn Thị Thão Linh K25NTQ 02/11/01 Quảng Trị Nữ 3.21 2.79 3.19 Khá Tốt

80 25203302997 Đỗ Thị Bích Loan K25NTQ 03/01/01 Bình Định Nữ 3.87 3.86 3.87 Xuất Sắc Tốt

81 25203315821 Nguyễn Thị Kim Loan K25NTQ 04/07/01 Quảng Nam Nữ 3.26 3.26 3.26 Giỏi Tốt

82 25202816177 Đỗ Thị Tuyết Ly K25NTQ 07/12/01 Quảng Nam Nữ 3.62 3.79 3.63 Xuất Sắc Tốt

83 25203312661 Nguyễn Thị My Ly K25NTQ 29/10/01 Quảng Nam Nữ 3.57 3.65 3.58 Giỏi Tốt

84 25203315719 Lê Thị Khánh Ly K25NTQ 31/08/01 Nghệ An Nữ 3.69 3.73 3.70 Xuất Sắc Xuất Sắc

85 25203316996 Nguyễn Thị Trúc Ly K25NTQ 13/07/01 Quảng Nam Nữ 3.80 3.79 3.80 Xuất Sắc Tốt

86 25203307485 Phan Thị Khánh Ly K25NTQ 01/05/01 Quảng Nam Nữ 3.43 3.46 3.43 Giỏi Xuất Sắc

87 25202103863 Huỳnh Nguyễn Ý Ly K25NTQ 07/03/01 Quảng Ngãi Nữ 2.98 2.73 2.97 Khá Tốt

88 25203300250 Bùi Thị Ngọc Mai K25NTQ 05/02/01 Quảng Ngãi Nữ 3.64 4.00 3.65 Xuất Sắc Tốt

89 25203316321 Lê Thị Tuyết Mai K25NTQ 18/07/01 Quảng Ngãi Nữ 3.27 3.26 3.27 Giỏi Tốt

90 25203305650 Nguyễn Thị Trà Mi K25NTQ 22/04/01 Bình Định Nữ 3.61 3.52 3.60 Xuất Sắc Tốt

91 25203300256 Đỗ Thị Thảo My K25NTQ 30/04/01 Quảng Ngãi Nữ 3.38 3.73 3.40 Giỏi Tốt

92 25203302456 Tăng Thị Quỳnh My K25NTQ 03/08/01 Quảng Ngãi Nữ 3.15 3.19 3.15 Khá Tốt

93 25213312923 Nguyễn Huy Nam K25NTQ 15/09/01 Hải Dương Nam 3.40 3.00 3.39 Giỏi Tốt

94 25203300034 Nguyễn Thị Nga K25NTQ 07/07/01 Hà Tĩnh Nữ 3.50 3.60 3.50 Giỏi Tốt

95 25203312981 Võ Thị Nga K25NTQ 28/01/01 Quảng Trị Nữ 3.44 3.46 3.44 Giỏi Tốt

96 25203301943 Trương Thị Thúy Nga K25NTQ 12/10/01 Quảng Bình Nữ 3.66 3.86 3.67 Xuất Sắc Tốt

97 25203305672 Dương Thị Phương Ngân K25NTQ 28/06/01 Quảng Trị Nữ 3.71 3.79 3.71 Xuất Sắc Xuất Sắc

98 25203308937 Cái Kim Ngân K25NTQ 03/09/01 Quảng Nam Nữ 3.84 4.00 3.84 Xuất Sắc Xuất Sắc

99 25203316862 Nguyễn Thị Ngân K25NTQ 20/04/01 Lâm Đồng Nữ 3.78 4.00 3.79 Xuất Sắc Tốt
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100 25203301876 Nguyễn Thị Bảo Ngân K25NTQ 16/02/01 Quảng Nam Nữ 3.40 4.00 3.42 Giỏi Tốt

101 25203309010 Trương Thị Bích Ngọc K25NTQ 30/07/01 Quảng Nam Nữ 3.63 4.00 3.64 Xuất Sắc Tốt

102 25207209036 Trần Thị Ánh Ngọc K25NTQ 09/01/01 Quảng Ngãi Nữ 3.74 3.86 3.74 Xuất Sắc Tốt

103 25203316198 Trần Thị Bích Ngọc K25NTQ 13/04/01 Quảng Nam Nữ 3.48 3.86 3.50 Giỏi Tốt

104 25203303379 Nguyễn Thị Thanh Nhàn K25NTQ 13/03/01 Quảng Trị Nữ 3.60 4.00 3.62 Xuất Sắc Tốt

105 25203313224 Lê Thị Thanh Nhàn K25NTQ 20/06/01 Quảng Trị Nữ 3.68 4.00 3.70 Xuất Sắc Tốt

106 25203313226 Nguyễn Thị Ngọc Nhàn K25NTQ 19/08/01 Quảng Trị Nữ 3.68 3.65 3.68 Xuất Sắc Tốt

107 25203302906 Phan Thị Thục Nhi K25NTQ 08/02/01 Quảng Trị Nữ 3.76 3.86 3.77 Xuất Sắc Tốt

108 25203315731 Trần Châu Nhi K25NTQ 12/03/01 Đà Nẵng Nữ 3.71 3.00 3.68 Xuất Sắc Xuất Sắc

109 25203316809 Trần Thị Nguyệt Nhi K25NTQ 05/07/01 Quảng Trị Nữ 3.61 3.79 3.61 Xuất Sắc Tốt

110 25203309772 Trương Thị Ngọc Nhi K25NTQ 05/01/01 Quảng Nam Nữ 3.23 3.00 3.23 Giỏi Khá

111 25203313369 Trần Thị Mỹ Nhi K25NTQ 20/01/01 Quảng Trị Nữ 3.48 3.65 3.49 Giỏi Tốt

112 25203316203 Hồ Lê Phương Nhi K25NTQ 10/10/01 Quảng Trị Nữ 3.91 3.86 3.91 Xuất Sắc Xuất Sắc

113 25203307132 Trần Đặng Phương Nhi K25NTQ 12/12/01 Thừa Thiên Huế Nữ 3.57 3.79 3.58 Giỏi Xuất Sắc

114 25203313470 Nguyễn Nguyệt Giáng Như K25NTQ 25/03/01 Đắk Lắk Nữ 3.57 4.00 3.59 Giỏi Tốt

115 25203313449 Trần Thị Tuyết Nhung K25NTQ 01/07/01 Quảng Trị Nữ 3.58 3.60 3.58 Giỏi Tốt

116 25203316997 Võ Thị Nhung K25NTQ 11/07/01 Quảng Ngãi Nữ 3.72 4.00 3.73 Xuất Sắc Tốt

117 25203300716 Nông Thúy Nhung K25NTQ 28/01/01 Phú Yên Nữ 3.45 3.60 3.46 Giỏi Tốt

118 25203300141 Lê Hồng Nhung K25NTQ 24/10/01 Bình Định Nữ 3.35 2.80 3.33 Giỏi Tốt

119 25203316250 Phạm Thị Quỳnh Ni K25NTQ 20/04/01 Quảng Trị Nữ 3.69 3.79 3.69 Xuất Sắc Xuất Sắc

120 25213308654 Lê Quang Ninh K25NTQ 02/09/01 Hà Tĩnh Nam 3.09 3.60 3.11 Khá Tốt

121 25203309581 Lưu Thị Hoàng Oanh K25NTQ 10/06/00 Quảng Nam Nữ 3.89 3.73 3.88 Xuất Sắc Tốt

122 25203316218 Trần Ngọc Oanh K25NTQ 13/01/01 Quảng Nam Nữ 3.76 3.86 3.76 Xuất Sắc Tốt

123 25203301172 Đinh Thị Hồng Phấn K25NTQ 20/03/01 Bình Định Nữ 3.17 3.60 3.19 Khá Tốt

124 25217213614 Nguyễn Trương Thiên Phúc K25NTQ 10/01/01 Đà Nẵng Nam 3.31 3.65 3.32 Giỏi Tốt

125 25203300200 Nguyễn Thị Phúc K25NTQ 29/06/01 Hà Tĩnh Nữ 2.96 3.19 2.97 Khá Tốt

126 25203303198 Lê Thị Mỹ Phương K25NTQ 14/05/01 Bình Định Nữ 3.72 3.46 3.71 Xuất Sắc Tốt

127 25203305578 Trần Thị Quỳnh Phương K25NTQ 25/12/01 Thừa Thiên Huế Nữ 3.59 3.33 3.58 Giỏi Tốt

128 25207104518 Vũ Thị Phương K25NTQ 23/11/01 Thái Bình Nữ 3.41 4.00 3.43 Giỏi Tốt

129 25203313741 Tạ Thị Kim Phượng K25NTQ 24/04/01 Đắk Lắk Nữ 3.73 3.65 3.73 Xuất Sắc Tốt

130 25203300596 Bùi Minh Phượng K25NTQ 06/11/01 Đắk Lắk Nữ 3.29 3.39 3.29 Giỏi Tốt

131 25203303181 Nguyễn Thị Quỳnh Quyên K25NTQ 23/07/01 Quảng Nam Nữ 3.53 3.65 3.53 Giỏi Tốt

132 25203307687 Nguyễn Thị Quyên K25NTQ 13/10/01 Bình Định Nữ 3.59 3.79 3.60 Xuất Sắc Tốt

133 25202603663 Đoàn Thị Diễm Quỳnh K25NTQ 15/04/01 Quảng Ngãi Nữ 3.61 3.79 3.62 Xuất Sắc Tốt

134 25203305525 Nguyễn Thị Như Quỳnh K25NTQ 06/08/01 Quảng Bình Nữ 3.04 3.26 3.05 Khá Tốt

135 25203301448 Nguyễn Thị Sen K25NTQ 21/01/01 Đắk Lắk Nữ 3.23 2.92 3.22 Giỏi Tốt

136 25203309889 Nguyễn Thảo Sương K25NTQ 04/01/01 Quảng Trị Nữ 3.52 4.00 3.54 Giỏi Tốt

137 25203317468 Lê Thị Thắm K25NTQ 19/08/01 Quảng Nam Nữ 3.38 3.79 3.39 Giỏi Tốt

138 25203301832 Huỳnh Thị Thắng K25NTQ 08/06/01 Quảng Nam Nữ 3.69 4.00 3.71 Xuất Sắc Tốt

139 25203300580 Dương Thị Thảo K25NTQ 05/07/01 Quảng Ngãi Nữ 3.67 3.79 3.68 Xuất Sắc Xuất Sắc

140 25203301116 Nguyễn Thị Thu Thảo K25NTQ 28/12/01 Quảng Trị Nữ 3.66 4.00 3.67 Xuất Sắc Xuất Sắc

141 25203304827 Bùi Thị Thanh Thảo K25NTQ 07/08/01 Quảng Nam Nữ 3.54 3.65 3.54 Giỏi Khá

142 25203305634 Nguyễn Thị Thảo K25NTQ 30/07/01 Quảng Nam Nữ 3.53 3.05 3.51 Giỏi Tốt

143 25203305983 Lê Thị Thu Thảo K25NTQ 13/03/01 Quảng Nam Nữ 3.58 3.73 3.59 Giỏi Xuất Sắc

144 25203317353 Lâm Lê Thảo K25NTQ 24/06/01 Bình Định Nữ 3.56 3.79 3.57 Giỏi Tốt

145 25203317673 Lê Thị Thu Thảo K25NTQ 24/02/01 Quảng Bình Nữ 3.77 4.00 3.78 Xuất Sắc Tốt

146 25203314210 Đỗ Thị Thiên Thảo K25NTQ 15/07/01 Phú Yên Nữ 3.23 3.40 3.24 Giỏi Tốt

147 25203300768 Rơ Lan Thư K25NTQ 08/03/01 Gia Lai Nữ 3.71 4.00 3.72 Xuất Sắc Xuất Sắc

148 25203310066 Dương Thị Minh Thư K25NTQ 19/06/01 Đà Nẵng Nữ 3.52 3.79 3.53 Giỏi Tốt

149 25203315785 Nguyễn Ngọc Anh Thư K25NTQ 08/12/01 Bình Định Nữ 3.42 3.46 3.42 Giỏi Tốt
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150 25203114493 Nguyễn Thị Út Thuận K25NTQ 02/04/01 Quảng Ngãi Nữ 3.63 3.86 3.63 Xuất Sắc Khá

151 25203308879 Phan Thị Mỹ Thuận K25NTQ 28/04/00 Quảng Trị Nữ 3.72 3.86 3.73 Xuất Sắc Tốt

152 25203308190 Đỗ Thị Minh Thuận K25NTQ 27/07/01 Đà Nẵng Nữ 3.37 3.33 3.36 Giỏi Tốt

153 25203317467 Nguyễn Thị Hoài Thương K25NTQ 10/03/01 Quảng Bình Nữ 3.59 3.40 3.58 Giỏi Tốt

154 25202603312 Nguyễn Thị Hồ Hải Thương K25NTQ 05/01/01 Kon Tum Nữ 3.33 3.46 3.33 Giỏi Tốt

155 25203301991 Huỳnh Thị Kiều Thương K25NTQ 03/02/01 Quảng Ngãi Nữ 3.31 3.40 3.32 Giỏi Tốt

156 25203316384 Huỳnh Thị Thương K25NTQ 29/09/01 Quảng Nam Nữ 3.40 3.86 3.41 Giỏi Tốt

157 25207115860 Huỳnh Thị Huyền Thương K25NTQ 23/01/01 Quảng Nam Nữ 3.13 3.46 3.14 Khá Tốt

158 25203309199 Lê Thị Như Thúy K25NTQ 19/11/01 Quảng Nam Nữ 3.59 3.79 3.60 Xuất Sắc Tốt

159 25203314573 Nguyễn Thị Thanh Thúy K25NTQ 23/10/01 Lâm Đồng Nữ 3.21 3.52 3.23 Giỏi Tốt

160 25203316533 Cao Thị Thu Thủy K25NTQ 05/05/01 Quảng Nam Nữ 3.76 4.00 3.77 Xuất Sắc Tốt

161 25203316484 Lương Thị Thủy K25NTQ 23/01/01 Quảng Nam Nữ 3.48 3.65 3.48 Giỏi Tốt

162 25203316354 Bùi Thị Hà Tiên K25NTQ 25/09/01 Hà Tĩnh Nữ 3.58 3.26 3.57 Giỏi Tốt

163 25203304716 Huỳnh Thị Cẩm Tiên K25NTQ 10/11/00 Đồng Tháp Nữ 3.17 3.19 3.17 Khá Tốt

164 25203316506 Võ Thị Tiền K25NTQ 05/09/01 Quảng Nam Nữ 3.69 4.00 3.71 Xuất Sắc Tốt

165 25203301911 Bùi Thị Tiếp K25NTQ 01/04/01 Quảng Nam Nữ 3.64 3.79 3.65 Xuất Sắc Xuất Sắc

166 25203301833 Trần Thị Thanh Tín K25NTQ 08/10/01 Quảng Nam Nữ 3.73 3.79 3.73 Xuất Sắc Tốt

167 25203314748 Mai Thị Tình K25NTQ 08/08/01 Quảng Nam Nữ 3.43 3.46 3.43 Giỏi Tốt

168 25203302384 Nguyễn Thị Tố Trâm K25NTQ 17/10/01 Phú Yên Nữ 3.89 4.00 3.89 Xuất Sắc Tốt

169 25203308869 Hoàng Thị Minh Trâm K25NTQ 03/03/01 Đắk Lắk Nữ 3.40 3.86 3.42 Giỏi Tốt

170 25203300960 Nguyễn Thị Thu Trang K25NTQ 24/02/01 Đắk Lắk Nữ 3.63 4.00 3.64 Xuất Sắc Tốt

171 25203317476 Lê Hà Kiều Trang K25NTQ 10/07/01 Quảng Bình Nữ 3.78 4.00 3.79 Xuất Sắc Tốt

172 25203301974 Mai Huỳnh Ngọc Trang K25NTQ 25/07/01 Đắk Lắk Nữ 3.31 3.33 3.31 Giỏi Tốt

173 25203317529 Nguyễn Thị Quỳnh Trang K25NTQ 23/05/01 Thanh Hóa Nữ 3.42 3.86 3.44 Giỏi Xuất Sắc

174 25203317090 Nguyễn Phạm Thu Trang K25NTQ 08/01/01 Gia Lai Nữ 3.03 2.80 3.02 Khá Tốt

175 25203317136 Bùi Thu Trang K25NTQ 01/09/01 Quảng Nam Nữ 3.56 4.00 3.58 Giỏi Xuất Sắc

176 25213308179 Huỳnh Minh Triều K25NTQ 07/05/01 Quảng Nam Nam 3.42 4.00 3.44 Giỏi Xuất Sắc

177 25203308409 Lê Đào Phương Trinh K25NTQ 22/07/01 Đà Nẵng Nữ 3.67 3.86 3.68 Xuất Sắc Tốt

178 25203315076 Từ Thị Kiều Trinh K25NTQ 16/02/01 Quảng Ngãi Nữ 3.56 3.46 3.55 Giỏi Tốt

179 25203316706 Trần Thị Lan Trinh K25NTQ 09/03/00 Quảng Nam Nữ 3.40 3.52 3.40 Giỏi Tốt

180 25203302050 Nguyễn Huỳnh Thanh Trường K25NTQ 22/03/01 Quảng Nam Nữ 3.55 4.00 3.57 Giỏi Tốt

181 25203307379 Nguyễn Thị Cẩm Tú K25NTQ 28/02/01 Quảng Nam Nữ 3.36 3.40 3.37 Giỏi Tốt

182 25213310245 Lê Viết Tuấn K25NTQ 23/09/01 Quảng Nam Nam 3.59 3.86 3.60 Xuất Sắc Tốt

183 25217107082 Nguyễn Minh Anh Tuấn K25NTQ 10/03/01 Quảng Trị Nam 3.31 3.46 3.31 Giỏi Tốt

184 25213316257 Hà Minh Tùng K25NTQ 09/05/01 Quảng Nam Nam 3.37 3.60 3.38 Giỏi Xuất Sắc

185 25203302837 Phạm Thị Thanh Tuyền K25NTQ 26/06/01 Quảng Trị Nữ 3.55 3.60 3.55 Giỏi Tốt

186 25203303046 Dương Thị Ánh Tuyết K25NTQ 05/03/01 Quảng Nam Nữ 3.41 3.20 3.41 Giỏi Tốt

187 25203300572 Đặng Tú Uyên K25NTQ 27/08/01 Bình Định Nữ 3.56 4.00 3.58 Giỏi Tốt

188 25203309756 Lộc Thị Phương Uyên K25NTQ 02/08/01 Hồ Chí Minh Nữ 3.53 4.00 3.55 Giỏi Tốt

189 25203315320 Đào Thị Tú Uyên K25NTQ 19/11/01 Hà Tĩnh Nữ 3.56 3.65 3.57 Giỏi Tốt

190 25203302828 Đoàn Thị Thu Uyên K25NTQ 27/03/01 Gia Lai Nữ 3.39 3.33 3.38 Giỏi Tốt

191 25203309202 Lương Thị Tú Uyên K25NTQ 06/08/01 Hà Tĩnh Nữ 2.71 3.79 2.75 Khá Tốt

192 25203304762 Nguyễn Thị Thảo Vân K25NTQ 16/03/01 Quảng Bình Nữ 3.66 3.65 3.66 Xuất Sắc Tốt

193 25203315386 Hoàng Thị Hải Vân K25NTQ 10/01/01 Quảng Trị Nữ 3.89 3.86 3.89 Xuất Sắc Xuất Sắc

194 25203315446 Nguyễn Thị Thúy Vi K25NTQ 14/02/01 Thừa Thiên Huế Nữ 3.70 3.86 3.71 Xuất Sắc Tốt

195 25203317435 Nguyễn Thảo Vi K25NTQ 02/11/00 Nghệ An Nữ 3.74 3.65 3.73 Xuất Sắc Tốt

196 25203315985 Nguyễn Thị Toại Viên K25NTQ 18/05/01 Quảng Nam Nữ 3.66 3.60 3.66 Xuất Sắc Tốt

197 25203302139 Nguyễn Thị Viên K25NTQ 21/06/01 Quảng Nam Nữ 3.17 3.13 3.17 Khá Tốt

198 25203304905 Phạm Thị Tường Vy K25NTQ 02/01/01 Gia Lai Nữ 3.60 3.86 3.61 Xuất Sắc Tốt

199 25203305080 Tiêu Bảo Vy K25NTQ 25/11/00 Quảng Ngãi Nữ 3.49 3.40 3.49 Giỏi Tốt
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200 25203305853 Nguyễn Thị Yến Vy K25NTQ 07/10/00 Quảng Nam Nữ 3.42 3.65 3.42 Giỏi Tốt

201 25203309391 Đỗ Thị Hồng Vy K25NTQ 13/04/01 Quảng Nam Nữ 3.42 3.26 3.42 Giỏi Tốt

202 25203315890 Trương Phan Kiều Vy K25NTQ 16/09/01 Quảng Nam Nữ 3.41 3.65 3.42 Giỏi Tốt

203 25203409835 Trương Thị Như Ý K25NTQ 29/10/01 Đà Nẵng Nữ 3.44 3.20 3.43 Giỏi Khá

204 25213309626 Huỳnh Công Yên K25NTQ 14/05/01 Quảng Nam Nam 3.57 3.79 3.58 Giỏi Tốt

205 25203307452 Nguyễn Thị Ngọc Yến K25NTQ 20/03/01 Quảng Nam Nữ 3.62 3.79 3.63 Xuất Sắc Tốt

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP

ThS. Nguyễn Ân TS. Võ Thanh Hải

5/5


